ỦY BAN NHÂN HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TH TRẦN TẤT VĂN

THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường Tiểu học năm học 2021 – 2022

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh 
	
	190
	195
	193
	210
	185

	II
	Số học sinh 2 buổi trên ngày
	
	190
	195
	
	
	

	III
	Số HS chia theo năng lực, phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1
	Năng lực
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Tốt
	
	146
	136
	147
	157
	134

	b
	Đạt
	
	42
	57
	43
	35
	47

	c
	Cần cố gắng
	
	2
	2
	3
	2
	4

	2
	Phẩm chất
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Tốt
	
	178
	185
	187
	188
	176

	b
	Đạt
	
	12
	10
	6
	22
	19

	c
	Cần cố gắng
	
	0
	0
	0
	0
	0

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng việt
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	125
	128
	125
	140
	110

	b
	Hoàn thành
	
	62
	66
	67
	70
	75

	c
	Chưa hoàn thành
	
	3
	1
	1
	0
	0

	2
	Toán
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	130
	140
	129
	128
	109

	b
	Hoàn thành
	
	57
	55
	59
	82
	74

	c
	Chưa hoàn thành
	
	3
	0
	1
	0
	0

	3
	Đạo đức
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	136
	168
	121
	153
	124

	b
	Hoàn thành
	
	54
	27
	71
	57
	61

	c
	Chưa hoàn thành
	
	0
	0
	1
	
	

	4
	TNXH ( KH )
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	119
	114
	125
	103
	86

	b
	Hoàn thành
	
	71
	81
	67
	104
	99

	c
	Chưa hoàn thành
	
	0
	
	1
	0
	

	5
	Lịch sử và Địa lý
	
	
	
	
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	
	
	
	119
	103

	b
	Hoàn thành
	
	
	
	
	91
	82

	c
	Chưa hoàn thành
	
	
	
	
	0
	0

	6
	Thủ công ( Kỹ thuật )
	
	
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	
	
	101
	103
	87

	b
	Hoàn thành
	
	
	
	92
	107
	98

	c
	Chưa hoàn thành
	
	
	
	0
	0
	0

	7
	Mỹ thuật
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	142
	141
	87
	98
	85

	b
	Hoàn thành
	
	48
	54
	106
	112
	100

	c
	Chưa hoàn thành
	
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Âm nhạc
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	142
	140
	104
	98
	87

	b
	Hoàn thành
	
	48
	45
	88
	112
	98

	c
	Chưa hoàn thành
	
	0
	0
	1
	0
	0

	9
	Thể dục
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	142
	140
	121
	143
	129

	b
	Hoàn thành
	
	49
	55
	71
	67
	54

	c
	Chưa hoàn thành
	
	0
	0
	1
	0
	0

	10
	Tiếng Anh
	
	190
	195
	193
	210
	185

	a
	Hoàn thành tốt
	
	142
	139
	94
	97
	84

	b
	Hoàn thành
	
	46
	56
	98
	113
	101

	c
	Chưa hoàn thành
	
	3
	0
	1
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	190
	195
	193
	210
	185

	1
	Lên lớp
	
	187
	195
	192
	210
	185

	a
	Trong đó: 
HS được khen thưởng cấp trường
	
	
	
	
	
	

	b
	HS được cấp trên khen
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Ở lại lớp
	
	3
	0
	1
	0
	0
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